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CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác tổ chức triển khai thi hành 

Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


Trong những năm qua công tác đăng ký và quản lý hộ tịch ở nước ta nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng đã có những bước phát triển ổn định, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về hộ tịch ngày càng được coi trọng. Hệ thống cơ quan quản lý, đăng ký hộ tịch không ngừng được củng cố, kiện toàn. Trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch từng bước được đơn giản hóa, ngày càng tạo thuận lợi cho người dân. Dữ liệu hộ tịch được hình thành với hệ thống sổ sách đăng ký hộ tịch được lưu trữ, sử dụng lâu dài. Việc ứng dụng công nghệ thông tin thông qua phần mềm quản lý hộ tịch đã được triển khai trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo thuận lợi cho công chức hộ tịch trong quá trình tác nghiệp. Tuy nhiên, trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập diễn ra ngày càng sâu rộng, với việc dịch chuyển dân cư trong nước và Quốc tế ngày càng gia tăng, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập như tình trạng lợi dụng đăng ký hộ tịch nhằm động cơ vụ lợi, hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước có dấu hiệu gia tăng, hiệu quả công tác quản lý hộ tịch chưa đáp ứng yêu cầu, ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng đều, trình độ năng lực của đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch chưa đáp ứng được yêu cầu…

Nhằm tạo cơ sở pháp lý lâu dài, ổn định và thống nhất cho công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, khắc phục nguyên nhân gây ra những bất cập hạn chế nêu trên, ngày 20/11/2014, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Hộ tịch, có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2016; đây là đạo luật tạo cơ sở pháp lý để người dân được công nhận các quyền con người, quyền nhân thân, quyền, nghĩa vụ công dân và để Nhà nước bảo hộ các quyền, lợi ích hợp pháp của họ, có biện pháp quản lý dân cư một cách khoa học, phục vụ thiết thực cho việc xây dựng, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Ngày 15/11/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; với Quy định này đã từng bước hoàn thiện về thể chế, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện các quyền đăng ký hộ tịch, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác đăng ký và quản lý hộ tịch theo hướng chuyên nghiệp, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện), UBND các xã, phường, thị trấn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và kịp thời các quy định pháp luật hiện hành về hộ tịch đến người dân và công chức thực hiện công tác đăng ký hộ tịch. Tùy theo đặc điểm tình hình từng địa phương và đối tượng để áp dụng hình thức tuyên truyền, phổ biến thích hợp bằng nhiều hình thức như bản tin tư pháp, tờ gấp, các buổi sinh hoạt ngày pháp luật hàng tháng… Việc tuyên truyền, phổ biến phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Đề cao trách nhiệm phối hợp, thực hiện đồng bộ, thống nhất giữa các ngành có liên quan, đảm bảo thực hiện có hiệu quả quy định pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch. 
2. Sở Tư pháp có trách nhiệm

a) Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hộ tịch thông qua việc hướng dẫn, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra để đưa hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, nhanh chóng, chính xác thông tin, phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước.

b) Tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc trả lời, giải đáp các ý kiến thắc mắc của người dân về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và tham mưu triển khai thực hiện đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

c) Phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật Hộ tịch, Luật Hôn nhân và gia đình, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thực hiện có hiệu quả Luật Hộ tịch và phù hợp Luật Hôn nhân và gia đình. Xây dựng Bộ thủ tục hành chính của tỉnh trong lĩnh vực hộ tịch.

d) Tổng hợp tình hình và thống kê hộ tịch, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.
3. Sở Nội vụ có trách nhiệm

Phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, kiện toàn và bố trí người làm công tác hộ tịch để trước ngày 31/12/2019, bảo đảm 100% công chức làm công tác hộ tịch đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch.

4. Công an tỉnh có trách nhiệm

a) Hướng dẫn và chỉ đạo Công an cấp huyện quản lý thông tin và phối hợp với cơ quan tư pháp cùng cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý hộ tịch thuộc địa bàn quản lý. 

b) Trong thời gian Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử chưa được kết nối với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, Công an tỉnh có trách nhiệm trao đổi cơ quan quản lý cơ sở Quốc gia về dân cư theo hướng dẫn của Bộ Công an cấp số định danh cá nhân trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đăng ký khai sinh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm

Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tập huấn, hướng dẫn việc kết nối dữ liệu Phần mềm quản lý hộ tịch, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Phần mềm quản lý một cửa điện tử.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm

Phối hợp tuyên truyền về truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong quan hệ hôn nhân và gia đình gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng gia đình văn hóa - xây dựng nông thôn mới.

7. UBND cấp huyện có trách nhiệm

a) Thực hiện đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

b) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch cho đội ngũ công tác tư pháp hộ tịch cấp xã, kiện toàn và bố trí người làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp và UBND cấp xã phù hợp theo quy định của Luật Hộ tịch, chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ đăng ký và quản lý hộ tịch.
c) Chỉ đạo, kiểm tra việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

d) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về hộ tịch theo thẩm quyền. Thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trái quy định của Luật Hộ tịch, trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật.

đ) Rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch cấp xã, cấp huyện; đồng thời căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, khối lượng công việc hộ tịch khi chuyển giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh số lượng công chức làm công tác hộ tịch cần được bố trí ở Phòng Tư pháp và công chức tư pháp hộ tịch cấp xã. 

e) Thực hiện công tác thống kê và báo cáo theo quy định.

g) Quản lý, sử dụng, lưu trữ sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy định. Hàng năm, sau khi khóa sổ hộ tịch phải gửi 01 bản sao sổ hộ tịch có chứng thực cho cơ quan quản lý hộ tịch cấp trên trực tiếp.

h) Thực hiện việc gửi quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên cho Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia và Sở Tư pháp theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp.

i) Quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định.
k) Thống kê số liệu đăng ký kết hôn, ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn có yếu tố nước ngoài đã giải quyết hàng tháng gửi Công an tỉnh Đồng Nai, UBND cấp xã nơi cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để phối hợp quản lý Nhà nước về đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

l) Thông báo danh sách về Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh sau khi cấp trích lục khai tử có yếu tố nước ngoài.

8. UBND cấp xã có trách nhiệm

a) Thực hiện đăng ký hộ tịch theo đúng quy định của pháp luật về hộ tịch.
b) Căn cứ quy định của pháp luật, bố trí công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc đăng ký hộ tịch.

c) Đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức việc đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn lưu động thuộc địa bàn quản lý theo đúng quy định.
d) Thực hiện việc gửi bản trích lục khai tử cho Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia và Sở Tư pháp theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp.
đ) Tổng hợp tình hình và thống kê hộ tịch báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện theo yêu cầu.

e) Quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định.

g) Quản lý và sử dụng sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ. Hàng năm, sau khi khóa sổ hộ tịch phải gửi 01 bản sao sổ hộ tịch có chứng thực cho cơ quan quản lý hộ tịch cấp trên trực tiếp.
h) Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về hộ tịch theo thẩm quyền.

9. Đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài cho đoàn viên, thanh niên trong độ tuổi kết hôn, phù hợp với nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam, với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai thực hiện và chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kèm theo trích lục bản án, bản sao quyết định đến UBND nơi đã đăng ký hộ tịch của cá nhân để ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 và Điều 30 của Luật Hộ tịch.

10. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai có trách nhiệm
Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu nội dung và những điểm mới của Luật Hộ tịch. 

Giao Sở Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện chỉ thị. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.
Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
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